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Số: 195/QĐ-ATMT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYÉT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Pa Ke

CỤC TRƯỞNG

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Điện lực năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2026 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thưong;

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực

và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp:

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-ATMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 về việc

thành lập Tổ thẩm định quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Pa Ke;

Căn cứ các ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ
Nông nghiệp và Môi trường), Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
(nay là Ban Chi đạo Phòng thủ dân sự quốc gia), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào

Cai, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), Cục Điện lựс
và Năng lượng tái tạo (nay là Cục Điện lực);

Căn cứ Báo cáo thẩm định quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Pa Ke

ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Tổ thẩm định;

Xét các Tờ trình: số 10/SĐ9-KTeKT ngày 25 tháng 4 năm 2024; số
197/SĐ9- KTeKT ngày 24 tháng 5 năm 2024; số 24/SĐ9- KTeKT ngày 30 tháng

8 năm 2024; số 120/SĐ9- KTeKT ngày 20 tháng 4 năm 2026; số 20/SĐ9-
KTeKT ngày 23 tháng 7 năm 2026; số 251/SĐ9- KTeKT ngày 03 tháng 9 năm
2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 về việc thẩm định và phê duyệt Quy trình
vận hành hồ chứa thủy điện Pa Ke;

Theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn điện và đập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa

thủy điện Pa Ke.

Điều 2. Điều khoản thi hành
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1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định số 236/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng

Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Pa Ke

hết hiệu lực kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng An toàn điện và đập; Giám

đốc Sở Công Thương các tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai; Tổng giám đốc Công ty
Cổ phần Sông Đà 9 và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr Trương Thanh Hoài (để b/c);
- Bộ NNMT (để b/c);
- Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (để b/c);
- Chủ tịch UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai
(để thực hiện);

- UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai (để thực
hiện);
Sở Công Thương các tỉnh: Tuyên Quang, Lào
Cai (để thực hiện);
Ban Chi huy PTDS các tỉnh: Tuyên Quang, Lào
Cai (để thực hiện);

- Các đơn vị: ĐL; NSMO (để thực hiện);
- Báo Công Thương (để công bố);
- Lưu: VT, ATĐ (Anhch).
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN

VÀ MÔI  TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

QUY TRÌNH

Vận hành hồ chứa thủy điện Pa Ke

(kèm theo Quyết định số 195 /QĐ-ATMT ngày 23 tháng/10 năm 2026

của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy trình này quy định về công tác quản lý, vận
hành, điều tiết hồ chứa thủy điện Pa Ke (sau đây gọi tắt là Quy trình).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Công ty Cổ phần Sông Đà 9.

b) Các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước liên quan

đến công tác vận hành đập, hồ chứa thủy điện Pa Ke.

c) Các cơ quan, đơn vị liên quan để báo cáo, chỉ đạo.

Điều 2. Cơ sở pháp lý để xây dựng quy trình

Mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo vệ Công trình
thủy điện Pa Ke phải tuân thủ:

1. Luật Phòng, chống thiên tại số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm
2013 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 60/2020/QH14 ngày 17
tháng 6 năm 2020.

2. Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023.

3. Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015

4. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.

5. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

6. Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 ngày 20 tháng 6 năm 2023.

7. Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024.

8. Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung
một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

9. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an
toàn trong lĩnh vực điện lực.
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10. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính

phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa.

11. Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự.

12. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và được sửa đổi,
bổ sung tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính

phủ.

13. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê
điều được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02
năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều
và phòng, chống thiên tai.

14. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính

phủ quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

15. Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính
phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

16. Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính

phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép,
dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

17. Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Bảo vệ
Môi trường.

18. Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài
nguyên nước.

19. Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các
sông thuộc phạm vi cả nước.

20. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ

tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi
ro thiên tai.

21. Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2026 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông
Hồng.

22. Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực
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hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công
Thương.

23. Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

24. Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối
thiểu trên sông suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

25. Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự
báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

26. Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp
thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn

chuyên dùng.

27. Thông tư số 29/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của
các trạm khí tượng thủy văn tự động.

28. Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Tài nguyên nước.

29. Thông tư số 64/2025/TT-BNNMT ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật về cấu trúc, chuẩn dữ
liệu quốc gia về tài nguyên nước.

30. Quy chuẩn QCVN 18:2019/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
dự báo, cảnh báo lũ.

31. Quy chuẩn QCVN 27:2025/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
công trình thủy điện.

32. Các văn bản pháp luật và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành
khác có liên quan.

Điều 3. Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình

1. Tên công trình: Công trình thủy điện Pa Ke

2. Địa điểm xây dựng: Trên sông Chảy, thuộc địa phận các xã Si Ma Cai,
tỉnh Lào Cai và xã Pà Vấy Sủ, tỉnh Tuyên Quang.

3. Cấp công trình: Công trình có cấp thiết kế là cấp II theo Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia công trình thủy lợi QCVN 04:05-2012/BNNPTNT đã được phê
duyệt tại thời điểm thiết kế (theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia công trình thủy
điện QCVN 27:2025/BCT, công trình là cấp II).

4. Phân loại công trình thủy điện: Công trình thủy điện Pa Ke là công
trình thủy điện lớn theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm
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2025 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công
trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

5. Thông số kỹ thuật chính:

- Cao trình mực nước dâng bình thường: (MNDBT):

- Cao trình mực nước chết (MNC):

267,21 m;

265,0 m;

264,0 m;

- Cao trình mực nước lũ kiểm tra ứng với tần suất 0,2% (MNLKT):

- Cao trình mực nước lũ thiết kế ứng với tần suất 1% (MNLTK): 265,0 m;

- Dung tích toàn bộ:

- Dung tích hữu ích:

- Dung tích chết:

- Công suất lắp máy:

30,986 triệu m³;

1,875 triệu m³;

29,111 triệu m³;

26 MW;

- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế/Khả năng xả của đập tràn ứng với mực nước

lũ thiết kế 265 m: 2762,1 m³/s /2762,1 m³/s.

- Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra ứng với tần suất 0,2%/Khả năng xả của đập
tràn ứng với mực nước lũ kiểm tra 267,28 m: 3804,8 m³/s / 3687,8 m³/s.

Các thông số kỹ thuật khác của công trình được trình bày tại Phụ lục
kèm theo.

Điều 4. Nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên và nguyên tắc vận
hành công trình

1

1. Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Pa Ke

nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Trong mùa lũ:

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Pa Ke, chủ

động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỷ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng
500 năm; không được để mực nước hồ Pa Ke, vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao

trình 267,28 m. Đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân tại thượng và
hạ lưu khu vực chịu tác động của công trình thủy điện Pa Ke.

sông.

- Đảm bảo hiệu quả cấp nước ở hạ du và dòng chảy tối thiểu trên sông.

Đảm bảo hiệu quả phát điện.

b) Trong mùa kiệt:

- Đảm bảo an toàn công trình.

- Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du và dòng chảy tối thiểu trên

- Đảm bảo hiệu quả cấp nước và phát điện.

2. Nguyên tắc vận hành công trình: Tuân thủ các quy định tại Quy trình



5

này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Điều 5. Quy định về phân loại lũ và thời kỳ mùa lũ, mùa kiệt

Thời kỳ mùa lũ, mùa kiệt và phân loại lũ đối với công trình thủy điện Pa

Ke được quy định như sau:

m³/s.

1. Quy định về phân loại lũ:

a) Lũ nhỏ: Lưu lượng đỉnh lũ từ 300 m³/s đến nhỏ hơn 500 m³/s.

b) Lũ vừa: Lưu lượng đỉnh lũ từ 500 m³/s đến nhỏ hơn 850 m³/s.

c) Lũ lớn: Lưu lượng đỉnh lũ từ 850 m³/s đến nhỏ hơn 1390 m³/s.

d) Lũ đặc biệt lớn: Lưu lượng đỉnh lũ từ 1390 m³/s đến nhỏ hơn 1500

đ) Lũ lịch sử: Lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn hoặc bằng 1500 m³/s.

e) Lũ bất thường là lũ xảy ra trước hoặc sau mùa lũ được quy định là có lũ
xảy ra trên lưu vực từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau hoặc lũ
được hình thành do mưa lớn xảy ra trong phạm vi nhỏ, hồ chứa xả nước, hoặc
do vỡ đập.

2. Quy định về thời kỳ mùa lũ, mùa kiệt:

a) Mùa lũ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10 hàng năm.

b) Mùa kiệt từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau.

Điều 6. Trình tự thực hiện đóng mở cửa van

1. Các cửa van đập tràn được đánh số từ I đến III, thứ tự từ trái sang phải
theo hướng nhìn từ thượng lưu về hạ lưu.

2. Trình tự mở các cửa van đập tràn được quy định tại Bảng 1, trong đó
thứ tự mở bước sau được thực hiện sau khi hoàn thành thứ tự mở bước trước đó.

Trình tự đóng các cửa van được thực hiện ngược với trình tự mở

Bảng 1. Trình tự mở các cửa van và khả năng xả của đập tràn

Số thứ tự cửa van/lưu lượng xả qua trànĐộ mở

(m) I IΠ III

1.0 6/285,3 2/95,1 4/190,2

2.0 12/562,2 8/377,6 10/469,9

3.0 15/817,6 13/639,6 14/728,6

4,0 18/1090,3 16/908,5 17/999,4

5.0 21/1341,6 19/1174,1 20/1257,8

6,0 24/1595,3 22/1426.1 23/1510,7

7,0 27/1855,2 25/1681,9 26/1768,6

8,0 30/2120,9 28/1943,8 29/2032,3
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Độ mở Số thứ tự cửa van/lưu lượng xả qua tràn

(m) I II III

9,0 33/2402,9 31/2214,9 32/2308,9

10,0 36/2696 34/2500,6 35/2598,3

10,5 39/2843,4 37/2745,1 38/2794,3

MHT 42/2964,7 40/2883.8 41/2924.3

Ghi chú: Cho phép mở/đóng cửa van II - trình tự 1 theo bậc bội số 0,25 m

đến tối đa 1 m, tùy thuộc vào mức độ tăng lưu lượng đến và thực hiện cho đến
khi kết thúc độ mở của trình tự này mới chuyển sang trình tự tiếp theo. Từ trình

tự 2 trở đi, thực hiện theo quy định ở Bảng 1.

3. Khả năng xả và độ mở các cửa van được trình bày trong Phụ lục IV.

4. Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu trình tự, phương thức vận
hành các cửa van đập tràn chưa hợp lý, cần phải hiệu chỉnh thì Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đề xuất trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để xem
xét, quyết định.

Điều 7. Vận hành cống xả bùn, cát

1. Nguyên tắc cơ bản: đảm bảo xả bùn cát lòng hồ khi cần thiết và hạ thấp
mực nước hồ trong trường hợp bảo dưỡng, sửa chữa cửa lấy nước, đập tràn.

2. Cống xả bùn cát vận hành xả bùn cát khi lưu lượng đến hồ lớn hơn luu
lượng phát điện lớn nhất của nhà máy và mực nước trên đỉnh tràn từ 265,5 m.

3. Mở cửa van vận hành, áp dụng chế độ mở trình tự từ thấp đến cao theo
tiến trình của hệ thống xy lanh thủy lực.

4. Khi lưu lượng đến hồ giảm dần, mực nước hồ xuống 266 m thì tiến
hành đóng các cửa van cống xả bùn cát.

5. Trình tự đóng được thực hiện ngược với trình tự mở, thứ tự đóng cửa
van vận hành trước, sau đó đóng cửa van sửa chữa sự cố.

6. Cho phép vận hành cửa van cống xả bùn cát khác với quy định tại điểm
2, điểm 3 Điều này trong trường hợp cần xả nước hạ thấp mực nước hồ để sửa
chữa cửa lấy nước và đập tràn hoặc các trường hợp xảy ra sự cố hoặc các trường
hợp bất thường khác.

Điều 8. Quan trắc, cung cấp thông tin quan trắc khí tượng thủy văn

1. Công ty Cổ phần Sông Đà 9 có trách nhiệm thực hiện việc quan trắc,
thu thập thông tin, dữ liệu về khí tượng, thủy văn theo quy định pháp luật về khí
tượng thủy văn, tài nguyên nước; Điều 40 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày
04 tháng 03 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về
bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực và các văn bản
pháp luật hiện hành khác có liên quan.

2. Chế độ quan trắc, các yếu tố, thời gian quan trắc, tính toán trong mùa lũ
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a) Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống

thời tiết có khả năng mưa lũ theo quy định tại điểm b khoản này, hàng ngày

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 phải thực hiện việc quan trắc, dự báo như sau:

- Tổ chức quan trắc lượng mưa trên lưu vực, mực nước hồ, mực nước hạ
lưu đập, tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy ít
nhất 04 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ.

Thực hiện bản tin dự báo 01 lần vào 09 giờ. Nội dung bản tin dự báo
phải bao gồm lưu lượng đến hồ, mực nước hồ tại thời điểm hiện tại và các thời

điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời

điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

b) Khi các đơn vị dự báo khí tượng thủy văn dự báo có bão khẩn cấp, áp
thấp nhiệt đới gần bờ hoặc các hình thế thời tiết khác gây mưa lũ, có khả năng
ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sống Chảy, Công ty Cổ
phần Sông Đà 9 phải thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và duy trì cho đến khi

kết thúc đợt lũ như sau:

Tổ chức quan trắc lượng mưa theo quy định; quan trắc, tính toán mực
nước hồ, mực nước hạ lưu đập, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua
nhà máy với tần suất quan trắc:

m.

+ Tối thiểu 01 giờ một lần trường hợp vận hành chống lũ;

+ 15 phút một lần khi mực nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế 265,0

- Thực hiện bản tin dự báo lũ về hồ định kỳ 03 giờ 01 lần. Nội dung bản
tin dự báo bao gồm mực nước hồ, lưu lượng đến hồ tại thời điểm hiện tại và các

thời điềm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các
thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

c) Thời gian, thông số và các yếu tố phải tiến hành quan trắc, tính toán
tượng ứng với mực nước hồ trong thời gian mùa lũ được quy định tại điểm a,
điểm b khoản này và Bảng 2.

Bảng 2. Thông số, các yếu tố và thời gian quan trắc trong mùa lũ

Thời hạn quan trắc ít nhất (số giờ/lần)

N

نا

R

G

6

Thông số, yếu tố
quan trắc,

Lượng
mua

tính toán

Lưu

lượng
vào hồ

Chế độ vận hành

Lưu

lượng xả

qua tràn

và qua

tuabin

Mực nước

hồ và mực
nước hạ

lưu đập
tràn

Tình

trạng

công
trình

Khi chưa vận hành chống lũ 06 06 06 06 12

Khi vận hành chống lũ 01 01 01 01 06

Khi mực nước hồ cao hơn

mực nước lũ thiết kế 265,0 m

1 4 lần/giờ 4 lần/giờ 4 lần/giờ 1
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d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đánh giá hiện trạng công trình theo
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 43 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04

tháng 3 năm 2025 của Chính phủ; tần suất kiểm tra phải được quy định cụ thể
trong Quy trình bảo trì công trình.

đ) Thời gian, thông số và các yếu tố phải tiến hành quan trắc, tính toán
tương ứng với các trường hợp vận hành hồ trong thời gian mùa lũ được quy định
tại điểm a, điểm b khoản này và Bảng 2.

e) Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tổ chức dự báo lưu lượng đến hồ, mực
nước hồ 10 ngày tới vào các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng.

3. Chế độ quan trắc, các yếu tố, thời gian quan trắc, tính toán trong mùa
kiệt.

a) Tổ chức quan trắc lượng mưa, mực nước hồ, tính toán lưu lượng đến
hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 02 lần/ngày vào các thời
điểm: 07 giờ và 19 giờ.

b) Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tổ chức dự báo lưu lượng đến hồ, mực
nước hỗ 10 ngày tới vào các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng.

4. Trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo

a) Trong mùa lũ:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời

tiết có khả năng mưa lũ, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 phải cung cấp bản tin dự
báo và số liệu quan trắc, tính toán quy định tại điểm a khoản 2 Điều này cho Bộ
Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Uy ban nhân
dân (UBND) các tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự
tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Môi
trường các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Công ty TNHH Một thành viên Vận
hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Công ty Thuỷ điện
Tuyên Quang, Cục Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên
Quang, tỉnh Lào Cai trước 10 giờ hàng ngày.

Khi các đơn vị dự báo khí tượng thủy văn thông báo tin lũ trên lưu vực

hồ thủy điện Pa Ke, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 phải cung cấp bản tin dự báo
kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại điểm b khoản 2 Điều này cho
Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyền Quang,
Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, Uy ban nhân dân xã Si Ma Cai, tỉnh Lào
Cai và Uy ban nhân dân xã Pà Vẩy Sủ, tỉnh Tuyên Quang, NSMO, Công ty
Thuỷ điện Tuyên Quang, Cục Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn
tỉnh Tuyên Quang 1 lần/ ngày.

b) Trong mùa kiệt:

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 phải cung cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh
Tuyên Quang, Sở Công Thương Tuyên Quang, Cục Quản lý tài nguyên nước,
Ủy ban nhân dân xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai và Ủy ban nhân dân xã Pà Vẩy Sủ,

N




































































